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EPC · BỘ PHỤ TÙNG F - 46 - 10
CATALOGUE ỐP ĐỘNG CƠ HONDA

GOLDWING 2023

Mã EPC EPCDOV0004456
Thương hiệu HONDA
Dòng xe GOLDWING
Năm SX 2023
Loại hệ thống FRAME
Danh mục CATALOGUE GOLDWING

(2023)
Số phụ tùng 44 chi tiết
Tổng giá trị 33,764,288đ

Quét xem sơ đồ online

SƠ ĐỒ EPC — CATALOGUE PHỤ TÙNG

BỘ PHỤ TÙNG F - 46 - 10
CATALOGUE ỐP ĐỘNG CƠ
HONDA GOLDWING 2023
Sơ đồ EPC · CATALOGUE GOLDWING (2023) · Dùng cho
HONDA GOLDWING (2023)

Sơ đồ online:
https://wiki.dov.vn/epc/bo-phu-tung-f-46-10-catalogue-op-d
ong-co-honda-goldwing-2023--EPCDOV0004456 — mở link
hoặc quét QR bên phải để xem sơ đồ tương tác, click từng
phụ tùng để có giá + tồn kho.

Thống kê nhanh

Tổng số phụ
tùng: 44 chi tiết

Có giá tham
khảo: 44/44

Tổng giá trị:
33,764,288đ

* Số lượng và giá tham khảo tại thời điểm cập nhật (07/08/2026). Giá
có thể thay đổi — vui lòng liên hệ để có giá thực tế.

Danh sách phụ tùng chi tiết (44 phụ tùng)

Các phụ tùng đơn lẻ thuộc sơ đồ EPC BỘ PHỤ TÙNG F - 46 - 10 CATALOGUE ỐP ĐỘNG CƠ
HONDA GOLDWING 2023:

# Tên phụ tùng Mã SKU SL Giá lẻ

1 Đệm ốp động cơ sau 11345-MB0-000 HONDA
GOLDWING

11345MB0000 1 73,205đ

2 Tấm biểu tượng DCT 11378-MKS-E50 HONDA
REBEL 1100

11378MKSE50 1 232,395đ

3 Bạc đệm lọc khí 17239-MGS-D30 HONDA
GOLDWING

17239MGSD30 1 89,473đ

4 Cao su đệm tấm cách nhiệt 18293-MCA-A20
HONDA CB 300, FUTURE 125, MSX 125, REBEL
1100, REBEL 300, SH 125, SH 150, SUPER
CUB, WAVE 110, WINNER R

18293MCAA20 1 30,640đ

5 Cao su đèn hậu 33712-KT1-670 HONDA
GOLDWING

33712KT1670 1 74,833đ

6 Dẫn hướng ốp động cơ trước 61110-MKC-A00
HONDA GOLDWING

61110MKCA00 1 318,848đ
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# Tên phụ tùng Mã SKU SL Giá lẻ

7 Ốp dưới trước 64410-MKC-A00ZB HONDA
GOLDWING

64410MKCA00ZB 1 3,072,415đ

8 Ốp dưới trong trước 64411-MKC-A00 HONDA
GOLDWING

64411MKCA00 1 495,242đ

9 Ốp dưới phải 64420-MKC-A00ZB HONDA
GOLDWING

64420MKCA00ZB 1 1,517,777đ

10 Ốp bảo vệ động cơ 64421-MKC-A00 HONDA
GOLDWING

64421MKCA00 1 314,134đ

11 Ốp dưới trái 64430-MKC-A00ZB HONDA
GOLDWING

64430MKCA00ZB 1 1,405,586đ

12 Ốp đèn sương mù phải 64440-MKC-A00
HONDA GOLDWING

64440MKCA00 1 679,555đ

12 Ốp đèn sương mù phải 64440-MKC-AE0
HONDA GOLDWING

64440MKCAE0 1 689,170đ

13 Ốp đèn sương mù trái 64450-MKC-A00 HONDA
GOLDWING

64450MKCA00 1 679,555đ

13 Ốp đèn sương mù trái 64450-MKC-AE0 HONDA
GOLDWING

64450MKCAE0 1 689,170đ

14 Ốp xi lanh phải 64460-MKC-A00 HONDA
GOLDWING

64460MKCA00 1 4,426,418đ

14 Ốp xi lanh phải 64460-MKC-A10 HONDA
GOLDWING

64460MKCA10 1 4,426,418đ

15 Giá đỡ ốp xi lanh phải 64466-MKC-A00 HONDA
GOLDWING

64466MKCA00 1 310,714đ

16 Bộ ốp xi lanh trái 64470-MKC-A00 HONDA
GOLDWING

64470MKCA00 1 4,426,418đ

16 Bộ ốp xi lanh trái 64470-MKC-A10 HONDA
GOLDWING

64470MKCA10 1 4,426,418đ

17 Giá đỡ ốp xi lanh trái 64477-MKC-A00 HONDA
GOLDWING

64477MKCA00 1 196,840đ

18 Đệm ốp động cơ sau 83504-GE0-000 HONDA
CB 250

83504GE0000 1 55,195đ

19 Bộ ốp động cơ sườn phải 83510-MKC-L00
HONDA GOLDWING

83510MKCL00 1 916,757đ

20 Cao su đệm bầu lọc khí 83551-GE2-000
HONDA CB 250, DREAM 110, FUTURE 125,
MSX 125, REBEL 1100, SH 125, SH 150, SH
MODE, VISION 110, WAVE 110, WINNER R

83551GE2000 1 14,472đ

21 Cao su cài ốp nhựa 83551-ME9-000 HONDA
GOLDWING

83551ME9000 1 59,302đ

22 Ốp động cơ bên trái 83560-MKC-A00 HONDA
GOLDWING

83560MKCA00 1 1,442,448đ

23 Lót ốp động cơ bên trái 83562-MKC-A00
HONDA GOLDWING

83562MKCA00 1 196,840đ

24 Giá đỡ ốp động cơ bên trái 83563-MKC-A00
HONDA GOLDWING

83563MKCA00 1 120,382đ

25 Biểu tượng Honda 140mm 86103-MKC-A00
HONDA GOLDWING

86103MKCA00 1 851,045đ

25 Biểu tượng Honda 140mm 86103-MKC-A10
HONDA GOLDWING

86103MKCA10 1 851,045đ
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# Tên phụ tùng Mã SKU SL Giá lẻ

26 Vít 5x14 90102-MKA-D80 HONDA CB 1000 90102MKAD80 1 67,460đ

27 Bu lông 6x18 90103-K53-D00 HONDA SH 350 90103K53D00 1 92,728đ

28 Vít 5x12 90106-MBY-000 HONDA GOLDWING 90106MBY000 1 60,715đ

29 Vít 5x14 90113-MCA-A80 HONDA GOLDWING 90113MCAA80 1 58,465đ

30 Vít 6x13 90124-MY6-670 HONDA GOLDWING 90124MY6670 1 62,963đ

31 Vít 5x14 90132-MJE-D40 HONDA CB 500,
SUPER CUB, WINNER R

90132MJED40 1 10,854đ

32 Vít 5x12 90154-MEE-D00 HONDA GOLDWING 90154MEED00 1 62,963đ

33 Kẹp tấm thông gió trước 90666-K73-VA1
HONDA GOLDWING

90666K73VA1 1 66,641đ

33 Kẹp tấm thông gió trước 90666-SDA-A01
HONDA AIR BLADE 110, CB 500, FUTURE 125,
REBEL 1100, SH 125, SH 150, VISION 110,
WAVE 110

90666SDAA01 1 68,791đ

34 Đai ốc kẹp 5mm 90677-KAN-961 HONDA CB
1000, DREAM 110, REBEL 1100, REBEL 300,
REBEL 500, SH 125

90677KAN961 1 60,192đ

35 Vít tự ren 4x12 93903-24380 HONDA AIR
BLADE, DREAM, SH, WAVE

9390324380 1 14,472đ

36 Chốt 10mm 94251-10400 HONDA GL1800 9425110400 1 30,008đ

37 Bu lông 6x12 96001-060-1200 HONDA Xe Ga,
Xe Số

960010601200 1 14,472đ

38 Bu lông 6X22 96001-060-2200 HONDA AIR
BLADE, DREAM, FUTURE, LEAD, SH, SH MODE,
SPACY, VISION, WAVE

960010602200 1 10,854đ

* Danh sách được tạo tự động từ hệ thống DOV Panel — hiển thị tối đa 200 phụ tùng đầu tiên.

Tìm kiếm liên quan

Tất cả phụ tùng HONDA · Phụ tùng GOLDWING · Tất cả sơ đồ EPC

Hướng dẫn tra cứu

Cách sử dụng sơ đồ EPC:

1. Xác định vị trí phụ tùng cần thay trên xe.

2. Đối chiếu với ảnh sơ đồ EPC ở trên — mỗi phụ tùng có số thứ tự (STT).

3. Tra STT trong bảng bên trên để lấy Mã SKU chính xác.

4. Cung cấp mã SKU cho cửa hàng hoặc tra cứu online tại
https://wiki.dov.vn/epc/bo-phu-tung-f-46-10-catalogue-op-dong-co-honda-goldwing-2023--EPCDO
V0004456 để biết giá và nơi bán.
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Tài liệu này
Sơ đồ EPC: BỘ PHỤ TÙNG F - 46 - 10 CATALOGUE
ỐP ĐỘNG CƠ HONDA GOLDWING 2023
(EPCDOV0004456)

Cập nhật lần cuối
07/08/2026

Dữ liệu sơ đồ EPC từ https://panel.dov.vn. Tài liệu tự sinh — không thay thế sơ đồ EPC chính thức từ
nhà sản xuất.
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